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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 23/7/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5182
	Ferrer Ritz godoy
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	5225
	Bùi Ngọc Việt
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	5227
	Trương Văn Nghiệm
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình


	4 
	5234
	Lê Thị Lan
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5 
	5243
	Cao Quốc Thanh
	Nam Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	6 
	5248
	Nguyễn Thị Ngọc Hoài
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	5249
	Huỳnh Tiến Dũng
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	8 
	5250
	Trần Viết Tỵ
	Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9 
	5260
	Nguyễn Thanh Toàn
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình


	10 
	5261
	Đinh Xuân Phong
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình


	11 
	5271
	Nguyễn Công Phúc
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	12 
	5274
	Đặng Thị Lệ Huyền
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	13 
	5275
	Nguyễn Phước Trịnh Thần
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	14 
	5276
	Hoàng Văn T ý
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	15 
	5286
	Lê Thị Trà My
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16 
	5288
	Nguyễn Xuân Linh
	LộcThủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17 
	5291
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình


